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Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2026



BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ ĐỂ PHÂN CẤP, CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Viễn thông đã tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực viễn thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
1. Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi xin ý kiến và tổng số ý kiến nhận được.
- Cục Viễn thông đã tham mưu Lãnh đạo Bộ có công văn số 2936/BKHCN-CVT ngày 07/5/2026 gửi lấy ý kiến Bộ Tư pháp, VCCI, 34 địa phương và 03 đơn vị thuộc bộ về dự thảo thông tư. Hết thời hạn, Cục đã nhận được 02/03 ý kiến của đơn vị thuộc Bộ (Ủy ban TĐC và Văn phòng Bộ), 21/34 địa phương (17/21 ý kiến hoàn toàn nhất trí và không có ý kiến bổ sung).
- Cục Viễn thông đã có công văn số 1906/CVT-CS ngày 08/5/2026 gửi Trung tâm Truyền thông khoa học và công nghệ đề nghị đăng tải dự thảo thông tư lên Cổng TTĐT của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi (đã được đăng tải từ ngày 08/5/2026). Đến nay, chưa ghi nhận ý kiến.
- Cục Viễn thông đã có công văn số 1905/CVT-CS ngày 08/5/2026 gửi lấy ý kiến các 24 doanh nghiệp viễn thông về dự thảo thông tư. Đến nay, Cục đã nhận được ý kiến góp ý của 01 doanh nghiệp (Viettel).
2. Kết quả cụ thể như sau:
	CHÍNH SÁCH HOẶC NHÓM VẤN ĐỀ, ĐIỀU, KHOẢN
	CHỦ THỂ GÓP Ý/THAM VẤN/ PHẢN BIỆN
	NỘI DUNG GÓP Ý/ THAM VẤN/ PHẢN BIỆN
	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	Căn cứ ban hành
	Ủy ban TĐC
	Đề nghị đơn vị chủ trì bổ sung thêm căn cứ sau: “Căn cứ Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN” (Nghị định số 133/2025/NĐ-CP).
Lý do: tại Điều 5 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2025/TT-BKHCN ngày 16/7/2025 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông đều trích dẫn căn cứ pháp lý theo quy định tại Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.
	Tiếp thu và đã chỉnh sửa lại dự thảo Thông tư.

	Điều 1
	Văn phòng Bộ
	Đề nghị Cục Viễn thông rà soát để sửa đổi, bổ sung các điều khoản quy định về thẩm quyền, trách nhiệm (Điều 2); trình tự đo kiểm, xử lý kết quả đo kiểm (Điều 11), tổ chức thực hiện (Điều 23, 24) của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT, v.v… để đảm bảo thống nhất với thẩm quyền giải quyết TTHC Công bố, công bố lại chất lượng dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng” được phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ tại dự thảo Thông tư.
	Tiếp thu.
Cục Viễn thông đã rà soát và đảm bảo thống nhất thẩm quyền giải quyết TTHC trong dự thảo Thông tư.

	Điều 2
	Sở KHCN Tuyên Quang
	- Về thẩm quyền giải quyết: Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung theo hướng phân cấp trực tiếp cơ quan giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân tỉnh về cho Sở Khoa học và Công nghệ.
Lý do: Hiện nay, mặc dù các TTHC được phân cấp về UBND tỉnh, nhưng thực tế Sở Khoa học và Công nghệ vẫn là đơn vị chủ trì xử lý chuyên môn. Để có đủ thẩm quyền thực hiện, Sở phải làm tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định ủy quyền. Việc phải thực hiện thêm các bước trình ký trung gian này gây mất thời gian, tạo thêm thủ tục hành chính nội bộ không cần thiết. Do đó, việc phân cấp thẳng cho Sở là phù hợp với yêu cầu thực tế, giúp tối ưu hóa quy trình và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.
	Giải trình.
Điểm b khoản 2 Điều 45 Luật Viễn thông quy định Doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu khi kết nối mạng viễn thông công cộng có trách nhiệm xây dựng, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và công bố công khai bản thỏa thuận kết nối mẫu. Tức là tại Luật Viễn thông, Quốc hội phân quyền cho Bộ KHCN tiếp nhận việc đăng ký bản thỏa thuận kết nối mẫu.
Theo nguyên tắc phân cấp tại khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức Chính phủ, Bộ trưởng chỉ được phân cấp cho UBND cấp tỉnh. Việc giao nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn tại địa phương sẽ do UBND tỉnh thực hiện theo pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.

	
	Sở KHCN Tuyên Quang
	- Về thời hạn giải quyết: Đề nghị giảm từ “20 ngày làm việc” xuống còn “14 ngày làm việc” để đảm bảo thời gian nghiên cứu hồ sơ, thẩm định và trả kết quả giải quyết TTHC.
	Giải trình.
Việc xét, chấp thuận hồ sơ đơn giản, chủ yếu dựa trên kiểm đếm đúng, đủ thành phần hồ sơ, vì vậy có thể rút ngắn thời gian này.

	
	Ủy ban TĐC
	Tại khoản 1 Điều 2: đề nghị bỏ cách diễn đạt bằng dấu gạch chéo “cơ quan nhà nước có thẩm quyền/Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” và quy định thống nhất theo một chủ thể có thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị rà soát cách thức nộp hồ sơ “gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” để thống nhất với cơ chế một cửa, một cửa liên thông và mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh; trường hợp vẫn quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” là cơ quan giải quyết thì cần làm rõ cơ quan/đơn vị đầu mối tiếp nhận, xử lý hồ sơ trong phạm vi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	Tiếp thu, đã hoàn thiện dự thảo nội dung này.

	
	Văn phòng Bộ
	Tại khoản 1 Điều 2 dự thảo Thông tư, đề nghị điều chỉnh quy định “30 ngày làm việc” để phù hợp với quy định tại điểm e khoản 3 Điều 18 Thông tư số 26/2025/TT-BTP ngày 12/12/2025 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể: “Trường hợp thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 30 ngày làm việc trở lên thì quy định là ngày hoặc tháng”.
	Tiếp thu và đã chỉnh sửa tại khoản 1 dự thảo Thông tư.

	
	Sở KHCN Lào Cai
	Khoản 1 đề nghị sửa cụm từ:
- Từ “…. về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc qua hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia ….” thành “… về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc qua hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia ….”.
- Từ “… không cần đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền/Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, …” thành “… không cần đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố, …”.
	Giải trình.
Điểm b khoản 2 Điều 45 Luật Viễn thông quy định Doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu khi kết nối mạng viễn thông công cộng có trách nhiệm xây dựng, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và công bố công khai bản thỏa thuận kết nối mẫu. Tức là tại Luật Viễn thông, Quốc hội phân quyền cho Bộ KHCN tiếp nhận việc đăng ký bản thỏa thuận kết nối mẫu.
Theo nguyên tắc phân cấp tại khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức Chính phủ, Bộ trưởng chỉ được phân cấp cho UBND cấp tỉnh. Việc giao nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn tại địa phương sẽ do UBND tỉnh thực hiện theo pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.

	
	Sở KHCN Lào Cai
	Khoản 2 đề nghị sửa từ “2. Thay thế cụm từ “Cục Viễn thông” tại Điều 9 bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” thành “2. Thay thế cụm từ “Cục Viễn thông” tại Điều 9 bằng cụm từ “Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố”
	

	
	Sở KHCN Lào Cai
	Đối với Khoản 3 Điều 2 đề nghị đơn vị soạn thảo làm rõ lý do cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục Chấp thuận thỏa thuận kết nối từ 20 ngày làm việc xuống còn 08 ngày làm việc.
	Giải trình.
Việc xét, chấp thuận hồ sơ đơn giản, chủ yếu dựa trên kiểm đếm đúng, đủ thành phần hồ sơ, vì vậy có thể rút ngắn thời gian này.

	
	Sở KHCN Lào Cai
	Khoản 4 đề nghị sửa từ “4. Thay thế cụm từ “Cục Viễn thông” tại Điều 17 bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp thực hiện đăng ký bản thỏa thuận kết nối mẫu”.” thành “4. Thay thế cụm từ “Cục Viễn thông” tại Điều 17 bằng cụm từ “Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp thực hiện đăng ký bản thỏa thuận kết nối mẫu”.
	Giải trình.
Nội dung này đã bị bãi bỏ trong dự thảo Thông tư. Dự thảo Thông tư chỉ thực hiện phân cấp cho UBND cấp tỉnh thực hiện thủ tục đăng ký thỏa thuận kết nối mẫu theo phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC tại Báo cáo số 81/BC-KHCN ngày 20/4/2026 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các nội dung khác liên quan đến hoạt động kết nối viễn thông vẫn thuộc thẩm quyền của Cục Viễn thông.

	
	Ủy ban TĐC
	Tại khoản 2, 4 Điều 2 dự thảo Thông tư: đề nghị bổ sung cơ sở pháp lý khi thay thế cụm từ “Cục Viễn thông” bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”, “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp thực hiện đăng ký bản thỏa thuận kết nối mẫu”.
Lý do: nội dung sửa đổi nêu trên làm thay đổi chủ thể có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực viễn thông từ “Cục Viễn thông” sang “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”. Do đó, cần làm rõ căn cứ tại văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn theo Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.
	Giải trình. 
Nội dung này là thực hiện phương án phân cấp cho UBND cấp tỉnh thực hiện thủ tục tiếp nhận đăng ký bản thỏa thuận kết nối mẫu theo Phương án tại báo cáo số 81/BC-BKHCN của Bộ KH&CN.

	
	Sở KHCN Lào Cai
	Đối với Khoản 5 Điều 2 đề nghị sửa từ “5. Thay thế Mẫu tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT bằng Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.” thành “5. Thay thế Mẫu tại Phụ lục 04, Phụ lục 05, Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT bằng Mẫu số 04, 05, 06 ban hành kèm theo Thông tư này.”
Lý do: đã điều chỉnh phân cấp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến kết nối từ Cục Viễn thông về cấp tỉnh.
	Giải trình.
Theo phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC tại Báo cáo số 81/BC-KHCN ngày 20/4/2026 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ phân cấp cho UBND cấp tỉnh thực hiện thủ tục đăng ký thỏa thuận kết nối mẫu, các nội dung khác liên quan đến hoạt động kết nối viễn thông vẫn thuộc thẩm quyền của Cục Viễn thông.
Do đó, các nội dung bị điều chỉnh chỉ có tại Mẫu tại Phụ lục 04.

	
	Văn phòng Bộ
	- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 8 về mẫu đơn đề nghị đăng ký thỏa thuận kết nối mẫu (Phụ lục 04) để đảm bảo thực hiện được trên môi trường điện tử và thống nhất với thẩm quyền giải quyết TTHC đã phân cấp cho UBND cấp tỉnh (đơn đề nghị gửi UBND cấp tỉnh chứ không phải gửi Cục Viễn thông).
	Tiếp thu.
- Khoản 5 Điều 2 dự thảo Thông tư đã thay thế Mẫu tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT bằng Mẫu số 04 ban hành kèm theo dự thảo Thông tư, trong đó đã thống nhất về thẩm quyền giải quyết TTHC đã phân cấp cho UBND cấp tỉnh.
- Cục Viễn thông đã bổ sung vào Mẫu số 04 nội dung để đảm bảo thực hiện được trên môi trường điện tử (cho phép ký số).

	
	Văn phòng Bộ
	- Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 13: Thay thế cụm từ “Cục Viễn thông” bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ)” để thống nhất với thẩm quyền giải quyết TTHC Đăng ký bản thoả thuận kết nối mẫu đã được phân cấp cho UBND cấp tỉnh.
	Tiếp thu.
Cục Viễn thông đã rà soát và bổ sung khoản 4 Điều 2 như sau:
[bookmark: _heading=h.b8wmrqyhxamm]4. Thay thế cụm từ “Cục Viễn thông” tại khoản 3 Điều 13 bằng cụm từ “cơ quan nhà nước có thẩm quyền” do việc chấp thuận Bản thỏa thuận kết nối mẫu trước thời điểm dự thảo Thông tư có hiệu lực thuộc thẩm quyền của Cục Viễn thông. “Cơ quan có thẩm quyền” ở đây được hiểu là Cục Viễn thông hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ)

	Điều 3
	Sở KHCN Hải Phòng
	Điểm a khoản 1 Điều 3 đề nghị sửa thành:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau: “3. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại Khoản 1 điều này, tổ chức kiểm định phải thông báo cho tổ chức, doanh nghiệp bằng văn bản về việc đã tiếp nhận hồ sơ quy định tại Khoản 1 điều này và thông báo phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện (sau đây gọi tắt là phí thẩm định).”
	Giải trình.
Việc giảm thời gian thực hiện TTHC từ 05 ngày làm việc xuống 03 ngày làm việc được thực hiện theo Phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC tại Báo cáo số 81/BC-KHCN ngày 20/4/2026 báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
Việc cắt giảm thời gian 02 ngày làm việc để thực hiện thông báo phí kiểm định nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp cần kiểm định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

	
	Ủy ban TĐC
	Tại khoản 1 Điều 3 dự thảo Thông tư: đề nghị rà soát thuật ngữ “phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện”. Trường hợp khoản thu là phí kiểm định/phí thẩm định trong thủ tục kiểm định thì cần sử dụng thống nhất tên gọi trong toàn bộ dự thảo Thông tư và các mẫu biểu liên quan. Lý do: để bảo đảm thống nhất với văn bản quy định về phí, lệ phí hiện hành và đúng bản chất của thủ tục kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện
	Tiếp thu.
Cục Viễn thông đã rà soát bảo đảm thống nhất thuật ngữ trong dự thảo và pháp luật về phí, lệ phí.

	
	Viettel
	Đề xuất: Bổ sung khoản 3 Điều 3: Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 7 như sau: “Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, tổ chức, doanh nghiệp phải niêm yết bản số hóa (đường link, mã QR) Giấy chứng nhận kiểm định tại vị trí nhà trạm gần nhất”.
- Lý do:
✓ Tại khoản 6 Điều 7 Thông tư 07/2020/TT-BTTTT quy định: Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, tổ chức, doanh nghiệp phải niêm yết bản sao Giấy chứng nhận kiểm định tại vị trí dễ nhìn, bên ngoài nhà trạm thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện
✓ Việc niêm yết ngoài trời sẽ nhanh bị hư hỏng, thất lạc do ảnh hưởng của thời tiết. Doanh nghiệp phải tốn kém chi phí, nhân sự cho việc niêm yết lại. Ngoài ra, trên mạng lưới của doanh nghiệp còn triển khai các trạm gốc không có nhà trạm (small cell, RRU) được lắp trực tiếp trên cột điện, biển quảng cáo,…nên không có vị trí để niêm yết bản sao Giấy chứng nhận kiểm định/Bản công bố.
✓ Việc số hóa hoạt động niêm yết cũng phù hợp với chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW.
	Giải trình.
Theo điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP, mục đích xây dựng dự thảo Thông tư để tổ chức thực thi theo đúng thẩm quyền các nội dung phương án cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
Đề xuất của Viettel không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư, do đó, Cục Viễn thông sẽ ghi nhận và nghiên cứu, hoàn thiện Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ở thời điểm thích hợp.

	Điều 4
	Sở KHCN Lào Cai
	Khoản 1 đề nghị sửa từ “1. Doanh nghiệp viễn thông … trụ sở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc qua hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia” thành “1. Doanh nghiệp viễn thông … trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc qua hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia”.
	Tiếp thu.
Luật Viễn thông giao thẩm quyền cho Bộ TTTT (nay là Bộ KHCN) quy định về quản lý chất lượng mạng, dịch vụ viễn thông. Do đó, Bộ trưởng có thẩm quyền quy định việc giải quyết TTHC cho Sở KHCN.

	
	Sở KHCN Lào Cai
	Khoản 2 đề nghị sửa từ:
“4. Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ khi hồ sơ được tiếp nhận:
a) Trường hợp hồ sơ được chấp thuận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp cho doanh nghiệp “Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ viễn thông” theo mẫu tại Phụ lục III của Thông tư này.
b) Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời doanh nghiệp viễn thông và nêu rõ lý do.”.”
Thành “4. Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ khi hồ sơ được tiếp nhận:
a) Trường hợp hồ sơ được chấp thuận, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố cấp cho doanh nghiệp “Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ viễn thông” theo mẫu tại Phụ lục III của Thông tư này.
b) Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố có văn bản trả lời doanh nghiệp viễn thông và nêu rõ lý do.”.”
	Tiếp thu.
Luật Viễn thông giao thẩm quyền cho Bộ TTTT (nay là Bộ KHCN) quy định về quản lý chất lượng mạng, dịch vụ viễn thông. Do đó, Bộ trưởng có thẩm quyền quy định việc giải quyết TTHC cho Sở KHCN.

	
	Sở KHCN Hải Phòng
	Khoản 2 Điều 4 đề nghị sửa thành:
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau:
“2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 5 như sau:
“4. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi hồ sơ được tiếp
nhận:
a) Trường hợp hồ sơ được chấp thuận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp cho doanh nghiệp “Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ viễn thông” theo mẫu tại Phụ lục III của Thông tư này.
b) Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời doanh nghiệp viễn thông và nêu rõ lý do.”.”
* Lý do đề nghị điều chỉnh: Phù hợp với tiến độ giải quyết hồ sơ
	Giải trình.
Việc giảm thời gian thực hiện TTHC từ 03 ngày làm việc xuống 02 ngày làm việc được thực hiện theo Phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC tại Báo cáo số 81/BC-KHCN ngày 20/4/2026 báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
Mặt khác việc xét, chấp thuận hồ sơ đơn giản, chủ yếu dựa trên kiểm đếm đúng, đủ thành phần hồ sơ, vì vậy có thể rút ngắn thời gian này từ 03 ngày xuống còn 02 ngày làm việc thay vì tăng lên 05 ngày làm việc như Sở đề xuất.

	
	Sở KHCN Lào Cai
	Đối với Khoản 2 Điều 4 đề nghị giữ nguyên thời hạn ba (03) ngày làm việc giải quyết hồ sơ công bố chất lượng dịch vụ viễn thông như đang quy định tại Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT ngày 04/11/2020 thay vì hai (02) ngày làm việc như trong dự thảo Thông tư.
	

	
	Sở KHCN Tuyên Quang
	- Về thẩm quyền giải quyết: đề nghị phân cấp trực tiếp cơ quan giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân tỉnh về cho Sở Khoa học và Công nghệ. 
Lý do: Tương tự như trên, việc phân cấp trực tiếp cho Sở sẽ loại bỏ được khâu xin quyết định ủy quyền từ UBND tỉnh. Điều này giúp Sở chủ động hoàn toàn trong việc tiếp nhận, thẩm định và trả kết quả, đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương.
	Tiếp thu.
Luật Viễn thông giao thẩm quyền cho Bộ TTTT (nay là Bộ KHCN) quy định về quản lý chất lượng mạng, dịch vụ viễn thông. Do đó, Bộ trưởng có thẩm quyền quy định việc giải quyết TTHC cho Sở KHCN.

	
	Ủy ban TĐC
	Tại Điều 4 dự thảo Thông tư: đề nghị bổ sung cơ sở pháp lý khi chuyển thẩm quyền từ “Cục Viễn thông” sang “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông (chuyển thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ công bố chất lượng dịch vụ viễn thông, thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp “Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ viễn thông”,...).
Lý do: nội dung sửa đổi nêu trên làm thay đổi chủ thể có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực viễn thông từ “Cục Viễn thông” sang “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”. Do đó, cần làm rõ căn cứ tại văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn theo Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.
	Giải trình. 
Nội dung này là thực hiện phương án phân cấp, giao nhiệm vụ cho địa phương thực hiện thủ tục tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ theo Phương án tại báo cáo số 81/BC-BKHCN của Bộ KH&CN

	
	Ủy ban TĐC
	Đề nghị làm rõ cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin sau khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ viễn thông, nhất là trách nhiệm gửi dữ liệu/hồ sơ cho Bộ KH&CN (Cục Viễn thông) để phục vụ theo dõi, quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông trên phạm vi toàn quốc
	Tiếp thu.
Cục Viễn thông đã bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 4 dự thảo Thông tư.

	Điều 5
	Văn phòng Bộ
	Tại khoản 2, đề nghị sửa tiêu đề khoản: “Sửa đổi, bổ sung Điều 3” thành “Sửa đổi, bổ sung Điều 4” để đảm bảo thống nhất với nội dung quy định vì Điều 3 Thông tư số 13/2025/TT-BKHCN quy định về phí, lệ phí; trong khi nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư là về thẩm quyền thực hiện TTHC.
	Giải trình.
Điều 3 Thông tư số 13/2025/TT-BKHCN quy định về phân cấp thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép viễn thông, cụ thể, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho Cục Viễn thông thực hiện cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi các giấy phép viễn thông trong một số trường hợp cụ thể. Do đó, tiêu đề khoản 2 Điều 5 là “sửa đổi, bổ sung Điều 3” là hoàn toàn phù hợp.

	
	Ủy ban TĐC
	Tại Điều 5 dự thảo Thông tư: đề nghị rà soát kỹ phạm vi các trường hợp “trừ” tại Điều 1 và Điều 3 của Thông tư số 13/2025/TT-BKHCN được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm không chồng lấn hoặc bỏ sót thẩm quyền giữa Cục Viễn thông và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với từng loại giấy phép, từng loại hình dịch vụ viễn thông, từng phạm vi thiết lập mạng và từng trường hợp thu hồi giấy phép. Nội dung này cần được đối chiếu đồng thời với Điều 4 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP, Phần B Phụ lục I Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP, Luật Viễn thông và Nghị định số 163/2024/NĐ-CP.
	Tiếp thu. Đã rà soát đối chiếu các nội dung trong dự thảo bảo đảm thống nhất với quy định tại Nghị định 133/2025/NĐ-CP và Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP

	
	Ủy ban TĐC
	Đề nghị thống nhất cách gọi tên văn bản “Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ KH&CN” trong toàn bộ dự thảo Thông tư; tránh lúc ghi “thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH&CN”, lúc ghi “thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ KH&CN”.
	Tiếp thu và đã chỉnh sửa lại dự thảo Thông tư.

	
	Văn phòng Bộ
	Đồng thời, đề nghị Cục rà soát các TTHC về cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép viễn thông tại Điều này nếu đã được sửa đổi, bổ sung (phân cấp và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC) tại Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP thì đề nghị Cục dẫn chiếu đầy đủ quy định đến các điểm, khoản, điều tại Nghị quyết trên để đảm bảo bóc tách đầy đủ, rõ ràng, không bị chồng chéo, giao thoa quy định các TTHC giữa trung ương và địa phương (giữa lần phân cấp tại Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP)
	Tiếp thu.
Cục Viễn thông đã tiếp thu, rà soát và đảm bảo loại trừ các trường hợp đã được phân cấp tại Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP, cụ thể:
Loại trừ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và Phần B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP.

	Điều 7
	Sở KHCN Lào Cai
	Điểm a Khoản 2 liên quan trách nhiệm Cục Viễn thông đề nghị sửa từ “a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.” thành “a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh/thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.”
	Giải trình.
dự thảo Thông tư triển khai phương án phân cấp 02 TTHC cho địa phương theo Báo cáo số 81/BC-BKHCN, cụ thể: 
- Phân cấp TTHC đăng ký bản thỏa thuận kết nối mẫu cho UBND cấp tỉnh (phân cấp thẩm quyền từ Bộ trưởng về UBND cấp tỉnh)
- Quy định thẩm quyền giải quyết TTHC Công bố, công bố lại chất lượng dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng” cho Sở KHCN (trước đây là Cục Viễn thông).
Do đó, quy định trách nhiệm của Cục Viễn thông là phối hợp/hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh và các đơn vị có liên quan (đã bao gồm Sở KHCN) là hoàn toàn phù hợp. 

	
	Sở KHCN Lào Cai
	Điểm b Khoản 2 liên quan trách nhiệm Cục Viễn thông đề nghị sửa từ “b) Hướng dẫn các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đơn vị có liên quan thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng nội dung phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa quy định tại Thông tư này.” Thành “b) Hướng dẫn các Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố và đơn vị có liên quan thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng nội dung phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa quy định tại Thông tư này.”
	

	
	Sở KHCN Tuyên Quang
	Tại Khoản 2, Điều 7: do đã kiến nghị phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND tỉnh về Sở Khoa học và Công nghệ nên đề nghị Bộ sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Cục trưởng Cục Viễn thông có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
b) Hướng dẫn các Sở Khoa học và Công nghệ và đơn vị có liên quan thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng nội dung phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa quy định tại Thông tư này.”.
	

	
	Ủy ban TĐC
	Tại điểm a khoản 2 Điều 7 dự thảo Thông tư: đề nghị sửa lại “theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này” thành “theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này”
	Tiếp thu và đã chỉnh sửa tại dự thảo Thông tư.

	Phụ lục kèm theo Thông tư
	Sở KHCN Lai Châu
	Tại Mẫu số 04: Nội dung trong biểu mẫu số 4: Đề nghị Cục Viễn thông xem xét, chấp thuận bản Thỏa thuận kết nối mẫu của doanh nghiệp.
Đề nghị sửa lại như sau: thay cụm từ “Cục Viễn thông” bằng “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”. 
Lý do: Đảm bảo thống nhất với quy định phân cấp tại Điều 2 của dự thảo.
	Tiếp thu và đã chỉnh sửa tại dự thảo Thông tư.

	
	Ủy ban TĐC
	Đề nghị rà soát lại toàn bộ các mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ tên cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành. Đồng thời, rà soát các căn cứ trong các mẫu để bổ sung căn cứ Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP, Nghị định số 133/2025/NĐ-CP nếu đây là cơ sở phân cấp trực tiếp đối với thủ tục này.
Ví dụ:
- Tại mẫu số 01: vẫn để tên “Bộ Thông tin và Truyền thông”;
- Tại Mẫu số 04: phần “Kính gửi UBND tỉnh/thành phố…” nhưng nội dung phần 2 vẫn ghi “Đề nghị Cục Viễn thông xem xét, chấp thuận...”.
	Tiếp thu và đã chỉnh sửa tại dự thảo Thông tư.

	Nội dung khác
	Sở KHCN Lào Cai
	Về nguyên tắc phân cấp: Đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét việc phân cấp trực tiếp cho Sở Khoa học và Công nghệ địa phương thay thế việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như trong dự thảo Thông tư nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế công tác tham mưu của địa phương (các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ); đơn giản các thủ tục phân cấp, ủy quyền tiếp theo tại cấp tỉnh.
	Giải trình.
Về nguyên tắc phân cấp, khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phân cấp cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được phân cấp.” Do đó, nguyên tắc phân cấp chỉ được phân cấp cho UBND cấp tỉnh.
Đối với TTHC công bố, công bố lại chất lượng dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng”: Luật Viễn thông giao thẩm quyền cho Bộ TTTT (nay là Bộ KHCN) quy định về quản lý chất lượng mạng, dịch vụ viễn thông. Do đó, Bộ trưởng có thẩm quyền quy định việc giải quyết TTHC cho Sở KHCN (về nguyên tắc đây không phải là phân cấp theo Luật Tổ chức chính phủ).

	
	Văn phòng Bộ
	Về công bố TTHC
Đề nghị Cục Viễn thông xây dựng dự thảo hồ sơ công bố TTHC và gửi Văn phòng Bộ ngay khi trình Bộ trưởng ký, ban hành Thông tư để Văn phòng Bộ kiểm soát chất lượng và phối hợp với Cục Viễn thông đồng trình Lãnh đạo Bộ ký, ban hành Quyết định công bố TTHC.
	Tiếp thu.
Cục Viễn thông sẽ xây dựng sẵn hồ sơ công bố TTHC và gửi Văn phòng Bộ ngay sau khi dự thảo Thông tư được ký  ban hành.

	
	Viettel
	Bổ sung Điều 6 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin về truyền thông được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 15/2018/TT-BTTTT và Thông tư 10/2020/TT-BTTTT
- Dự thảo: Chưa quy định.
- Đề xuất: Bổ sung Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin về truyền thông được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 15/2018/TT-BTTTT và Thông tư 10/2020/TT-BTTTT: Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 17.
- Lý do:
✓ Điểm b khoản 2 Điều 17 quy định: 2. Hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu. b) Trường hợp sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục nêu tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư này: Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy cấp cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu hoặc bản sao Giấy chứng nhận hợp quy cấp cho nhà sản xuất kèm theo văn bản của nhà sản xuất đại diện của nhà sản xuất tại Việt Nam gửi Cục Viễn thông về việc sử dụng giấy chứng nhận hợp quy gồm các thông tin sau: tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp của các tổ chức nhập khẩu; ký hiệu sản phẩm, hàng hóa (văn bản này chỉ nộp một lần hoặc khi có sự thay đổi về nội dung văn bản). 
✓ Đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông nhập khẩu, đơn vị cấp Giấy chứng nhận hợp quy là Bộ Khoa học và Công nghệ. Do vậy, việc yêu cầu tổ chức, cá nhân cấp lại giấy chứng nhận khi thực hiện thủ tục công bố hợp quy là không cần thiết, gây tăng thủ tục cho tổ chức, cá nhân.
	Giải trình.
Theo điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP, mục đích xây dựng dự thảo Thông tư để tổ chức thực thi theo đúng thẩm quyền các nội dung phương án cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
Đề xuất của Viettel không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư, do đó, Cục Viễn thông sẽ ghi nhận và nghiên cứu, hoàn thiện Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ở thời điểm thích hợp.



